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Hợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất”  

                            

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Triệu Hữu 

Các Thẩm phán:                          Bà Phạm Thị Hồng Hà                           

                                                           Ông Đặng Văn Lộc                          

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thanh Thảo - T ư ký Tò  án n ân  ân tỉn  

Vĩn  Lon . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long: Bà Đoàn Thị Kim 

Tuyền - Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò . 

N à  01 t án  7 năm 2025 tại tr  sở Tò  án n ân  ân tỉn  Vĩn  Lon  xét 

x  p ú  t ẩm  ôn  k  i v  án t   lý số: 368/2024/TLPT-DS ngày 25 tháng 11 

năm 2024 v  việ  “Tranh chấp quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất ”. 

Do Bản án  ân sự sơ t ẩm số 66/2024/DS-ST n à  30 t án  9 năm 2024 

 ủ  Tò  án n ân  ân  u ện M n  T ít (n   là Tò  án n ân  ân k u vự  2 - 

Vĩn  Lon ) bị k án   áo.  

T eo Qu ết  ịn   ư  v  án r  xét x  p ú  t ẩm số 154/2024/QĐ-PT, ngày 

20 t án  5 năm 2025 và  á  qu ết  ịn   oãn p iên tò   iữ   á   ươn  sự: 

1. N u ên  ơn: Bà Trương Thị Bạch T, sin  năm 1942. Đị    ỉ: Ấp P, xã 

A,  u ện M, tỉn  Vĩn  Lon : vắn  mặt. 

Người đại diện hợp pháp: Bà Trương Võ Kim T, sin  1978. Đị    ỉ: Số 

B,  ườn  P, p ườn  D, t àn  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon , là n ười  ại  iện t eo ủ  

qu  n ( văn bản ủ  qu  n n à  14/12/2022):  ó mặt. 
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2. Bị  ơn:  

 2.1.Ông Trương Văn N, sin  năm 1960 ( ã   ết vào n à  03/12/2024). 

N ười kế t ừ  qu  n và n  ĩ  v  tố t n : 

2.1.1. Bà Lê Thị Thu T, sin  năm 1962: vắn  mặt. 

2.1.2. C ị Trương Thị Thu Y, sin  năm 1988: vắn  mặt. 

2.1.3. C ị Trương Thị Yến N, sin  năm 1992: vắn  mặt. 

2.1.4. Anh Trương Thanh B, sin  năm 1994: vắn  mặt. 

Là vợ và  on  ủ  ôn  Trươn  Văn N. 

Cùn   ị    ỉ: Số A,  ườn  N, p ườn  B, t àn  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon . 

 2.2. Ông Lữ Thanh P, sin  năm 1986. Đị    ỉ: Số F,  ườn  X, p ườn  

B, quận B, T àn  P ố Hồ C í Min : vắn  mặt 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Minh T, sin  năm 1969. Đị  

  ỉ: số A,  ườn  N, p ườn  A, t àn  p ố V, là n ười  ại  iện t eo ủ  qu  n 

(văn bản ủ  qu  n n à  26/5/2025). 

3. N ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n: 

3.1. Ông Lê Thanh T, sin  năm 1955: vắn  mặt. 

3.2. Bà Nguyễn Ngọc Đ, sin  năm 1965: vắn  mặt. 

Cùn   ị    ỉ: Ấp P, xã S,  u ện T, tỉn  Vĩn  Lon . 

3.3 Ông Đặng Vĩnh P, sin  năm 1982. Đị    ỉ: Ấp L, xã L,  u ện L, 

tỉn  Vĩn  Lon :  ó mặt. 

3.4. Bà Trần Thị Anh Đ, sin  năm 1982. Đị    ỉ: Số F,  ườn  P, 

P ườn  G, Quận E, T àn  P ố Hồ C í Min . C ỗ ở  iện n  : Ấp L, xã L, 

 u ện L, tỉn  Vĩn  Lon : vắn  mặt. 

3.5. Ông Trần Quang D, sin  năm 1962. Đị    ỉ: Ấp P, xã A,  u ện M, 

tỉn  Vĩn  Lon :  ó mặt. 

3.6. Bà Trần Thị Xuân T, sin  năm 1969:  ó mặt. 

3.7. Bà Trần Thị Xuân L, sin  năm 1975:  ó mặt. 

Cùn   ị    ỉ: Số B, tổ A, k u p ố C, p ườn  Đ, t àn  p ố P, tỉn  Bìn  

T uận. 

3.8. Bà Trần Thị Thúy Đ, sin  năm 1971. Đị    ỉ: Số E,  ườn  M, 

p ườn  C, t àn  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon :  ó mặt. 
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3.9. Ông Trần Quang M, sin  năm 1979. Đị    ỉ: Số B, tổ G, k u p ố 

A, t ị trấn M,  u ện H, tỉn  Bìn  T uận: vắn  mặt. 

3.10. Ông Trần Quang Đ, sin  năm 1981. Đị    ỉ: Ấp P, xã A,  u ện 

M, tỉn  Vĩn  Lon : vắn  mặt. 

4. N ười k án   áo: Bị  ơn Lữ T  n  P và n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  

liên quan Đặn  Vĩn  P.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 12 tháng 12 năm 2022, đơn khởi kiện sửa đổi bổ 

sung ngày 24 tháng 10 năm 2024 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án nguyên đơn, bà Trương Thị Bạch T và người đại diện hợp pháp trình bày: 

Vào ngày 21/10/2010, bà Trươn  T ị Bạ   T  ó  ỏi v    ủ  bị  ơn Trươn  Văn 

N số ti n 300.000.000  ồn , lãi t oả t uận 15.000.000  ồn /300.000.000 

 ồn /t án , lãi trả  àn  t án ,  ố   ẹn t ời  i n 06 t án  sẽ trả  ủ. K i v   

k ôn   ó làm  ợp  ồn  v   mà làm  ợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n  

 ất, t eo  ó, bà T   u ển n ượn    o ôn  N t     ất số 607, tờ bản  ồ số 7, 

 iện tí   là 6.150m
2
, loại  ất trồn  lú , bà T  ã lên líp trồn   â  (n i u loại  â  

trồn ) và  ứn  tên  iấ    ứn  n ận qu  n s    n   ất  o Ủ  b n n ân  ân 

 u ện M  ấp n à  21/10/2002, với  iá là 300.000.000  ồn ,  ất toạ lạ  tại ấp P, 

xã A,  u ện M, tỉn  Vĩn  Lon . Mặ   ù k ôn   ó làm  ợp  ồn  v   riên , 

n ưn   iữ  bà T ông N  ó làm tờ   m kết t ự   iện  ợp  ồn ,  ó nội  un  t oả 

t uận việ  v   ti n kèm  i u kiện   u ển n ượn  qu  n s    n   ất  ắn li n 

với qu  n sở  ữu n à n à  21/10/2010.  

T ự   iện  ợp  ồn  v  , bà T  ã n ận 300.000.000  ồn  ti n  ố   ủ  ôn  

N và  ã trả   o ôn  N lãi  àn  t án   ượ  5 kỳ tín   ến n à  21/02/2011, tron  

 ó ôn  N  ó   i biên n ận 03 kỳ (vào n à  21/10/2010 ôn  N ký n ận 02 tháng 

lãi trướ  lãi k i làm   m kết v  ; n à  21/12/2010 là biên n ận n ận 01 t án  

lãi),  òn lại ôn  Năm T  ó viết  ưới p í  trái tờ   m kết n ận ti n  21-1-2011, 

21-2-2011” n ưn  ôn  N k ôn    i số ti n và ký tên. Ôn  N n ận tổn   ộn  

ti n lãi là 75.000.000  ồn . 

S u k i n ận   u ển n ượn   ất  ủ  bà Trươn  T ị Bạ   T thì ông Trươn  

Văn N   u ển n ượn  lại   o ôn  Lê Thanh T; tiếp  ó ôn  Lê Thanh T và vợ là 

bà N u ễn N ọ  Đ   u ển n ượn    o ôn  Đặn  Vĩn  P; ông Đặn  Vĩn  P và 

vợ là bà Trần T ị An  Đ   u ển n ượn    o ôn  Lữ T  n  P,  ối với t     ất 

số 391, tờ bản  ồ số 25,  iện tí   7.071,9m
2
, (t     ũ số 607, tờ bản  ồ số 7, 

 iện tí   6.150m
2
), m    í   s    n :  ất   u ên trồn  lú  nướ ,  iện  o ôn  

Lữ T  n  P  ứn  tên Giấ    ứn  n ận qu  n s    n   ất số DĐ 871958,  o Sở 

Tài n u ên và Môi trườn  tỉn  V  ấp n à  26/4/2022. P ần  ất từ k i lập  ợp 

 ồn    u ển n ượn    o ôn  N   o  ến n   bà T trự  tiếp quản lý   n  tá . 
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Do ông N vi p ạm n  ĩ  v , k ôn  t ự   iện  ún  t oả t uận nên bà T làm 

 ơn k ởi kiện  êu  ầu Toà án  iải qu ết:  

1. Tu ên bố vô  iệu  á   ợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất  iữ  

bà Trươn  T ị Bạ   T với ôn  Trươn  Văn N  ượ  Phòng C   ứn  t ự  n à  

21/10/2010;  iữ  ôn  Trươn  Văn N với ôn  Lê Thanh T,  ượ  Phòng C   ứn  

t ự  n à  08/9/2011;  iữ  ôn  Lê Thanh T và bà N u ễn N ọ  Đ với ôn  Đặn  

Vĩn  P  ượ  Phòng C   ứn  t ự  n à  18/3/2022;  iữ  ôn  Đặn  Vĩn  P và bà 

Trần T ị An  Đ với ôn  Lữ T  n  P  ượ  Phòng C   ứn  t ự  n à  07/4/2022, 

nội  un    u ển n ượn  liên qu n  ối với t     ất số 391, tờ bản  ồ số 25,  iện 

tích 7.071,9m
2
, (t     ũ số 607, tờ bản  ồ số 7,  iện tí   6.150m

2
), m    í   s  

  n :  ất   u ên trồn  lú  nướ ,  iện  o ôn  Lữ T  n  P  ứn  tên Giấ    ứn  

n ận qu  n s    n   ất số DĐ 871958,  o Sở Tài n u ên và Môi trườn  tỉn  V 

 ấp n à  26/4/2022. Đất  iện toạ lạ  tại ấp P, xã A,  u ện M, tỉn  Vĩn  Lon . 

2.  Bà T  ồn  ý trả   o ôn  N 300.000.000  ồn  ti n  ố   ã v  . 

3. Bà T  êu  ầu Toà án  ôn  n ận t     ất số 391, tờ bản  ồ số 25,  iện 

tích 7.071,9m
2
, (t     ủ số 607, tờ bản  ồ số 7,  iện tích 6.150m

2
), loại  ất 

trồn  lú ,  iện toạ lạ  tại ấp P, xã A,  u ện M, tỉn  Vĩn  Lon  cho bà T  ứn  

tên qu  n s    n  t eo luật  ịn . 

Trườn   ợp Toà án tu ên bố vô  iệu  á   ợp  ồn  nêu trên t ì  ậu quả  ợp 

 ồn  vô  iệu Toà án  iải qu ết t eo luật  ịn . 

Trườn   ợp Toà án  ôn  n ận  ợp  ồn ,   ấp n ận  êu  ầu  ủ  ôn  P  thì 

p ần  â  trồn   ó trên  ất ôn  P p ải bồi t ườn   iá trị t eo luật  ịn . 

T ốn  n ất, k ôn  ý kiến kết quả k ảo sát,  o  ạ , xem xét t ẩm  ịn  tại 

  ỗ và  ịn   iá  o Toà án t àn  lập. V    i p í tố t n     n  ị Tò  án  iải 

qu ết t eo luật  ịn . 

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn là ông Lữ Thanh P và người đại 

diện hợp pháp trình bày: Ông Lữ T  n  P n ận   u ển n ượn  t     ất nêu 

trên từ vợ   ồn  ôn  Đặn  Vĩn  P và bà Trần T ị An  Đ vào ngày 07/4/2022, 

với  iá 1.750.000.000  ồn , ôn  P  ã  i o  ủ ti n   o ôn  P, bà Đ. Ông Lữ 

Thanh P  ã t ự   iện t ủ t    ăn  ký, kê k  i t eo qu   ịn ,  ượ  Sở Tài 

N u ên và Môi trườn  tỉn  V  ấp Giấ    ứn  n ận qu  n s    n   ất n à  

26/4/2022. 

K i lập  ợp  ồn    u ển n ượn  t ì ôn  P  ó  ến  ùn   ơ qu n   u ên 

môn lập t ủ t    o  ạ   ể  ăn  ký qu  n s    n   ất, ôn  P k ôn   ó trự  tiếp 

quản lý   n  tá . Nội  un   ợp  ồn  t ể  iện   u ển n ượn   ất n ưn  k ôn  

    ặp  â  trồn ,  o  lợi  ó trên  ất. Câ  trồn   ó trên  ất  ươn  n iên là  ủ  

ông P, vì  â   ắn li n trên  ất. 

Nay ông P k ôn   ồn  ý toàn bộ  êu  ầu  ủ  bà T. 
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Ông P  êu  ầu Toà án  iải qu ết  ôn  n ận  ợp  ồn   iữ  ôn  P với ôn  P 

và bà Đ là  ợp p áp, buộ  bà T  i o trả t     ất 391   o ôn  P quản lý,   n  tá  

t eo luật  ịn . 

Trườn   ợp Toà án tu ên bố  ợp  ồn  vô  iệu t ì    n  ị Toà án   o ôn  

P  ượ  qu  n k ởi kiện v  kiện k á   ể  iải qu ết  ậu quả  ợp  ồn  bị vô  iệu 

t eo qu   ịn   ủ  p áp luật. 

Trườn   ợp Toà án   ấp n ận  êu  ầu  ủ  ôn  P buộ  bà T  i o trả  ất t ì 

p ần  â  trồn   ó trên  ất ôn  P k ôn  p ải bồi t ườn   iá trị t eo luật  ịn . 

Giấ    ứn  n ận qu  n s    n   ất  iện n   ôn  P quản lý k ôn   ó t ế 

  ấp v   vốn N ân  àn        o  i k á . 

T ốn  n ất, k ôn  ý kiến kết quả k ảo sát,  o  ạ , xem xét t ẩm  ịn  tại 

  ỗ và  ịn   iá  o Toà án t àn  lập. V    i p í tố t n     n  ị Tò  án  iải 

qu ết t eo luật  ịn . 

Tại bản ghi ý kiến và đơn xin vắng mặt ngày 03 tháng 6 năm 2024 thì 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đặng Văn P và bà Trần Thị Anh Đ 

trình bày: Ông P, bà Đ n ận   u ển n ượn  t     ất từ ôn  T, bà Đ, s u  ó 

  u ển n ượn  lại   o ôn  P. Tại t ời  iểm ký kết, t ự   iện   u ển n ượn  

 iữ  ôn  T, bà Đ với ôn  P, bà Đ k ôn   ó  i tr n    ấp, n ăn  ản, n ận   u ển 

n ượn  và   u ển n ượn  là n    tìn . K i t ự   iện việ    u ển n ượn  bà T 

 ũn   ó mặt tại  ị  p ươn  k ôn  p ản  ối, k i  o  ạ ,  ấp  iấ    ứn  n ận 

 ũn  k ôn   ó tr n    ấp. 

Ông P, bà Đ k ôn  xem xét   ấp n ận  êu  ầu  ủ  bà T,  êu  ầu  ôn  

n ận qu  n s    n   ất   o ôn  P là  ợp p áp,  i o   o ôn  P  ượ  trự  tiếp 

quản lý, s    n . 

Ông P, bà Đ xin vắn  mặt k i Toà án triệu tập. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 10 tháng 9 năm 2024 thì người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan ông Lê Thanh T trình bày:  Ông Lê Thanh T là   ồn  bà 

N u ễn N ọ  Đ,  iện   un  sốn   ùn  n à với bà Đ. Ông T  ó  ứn  tên  á 

n ân n ận   u ển n ượn  t     ất số 607  ủ  ôn  Trươn  Văn N, s u  ó ôn  T 

và bà Đ   u ển n ượn    o ôn  Đặn  Văn P. T ời  i n n ận   u ển n ượn  và 

  u ển n ượn   iện k ôn  n ớ. Ôn  T n ận   u ển n ượn   ủ  ôn  N giá 

400.000.000  ồn , ôn  T và bà Đ   u ển n ượn    o ôn  P giá 600.000.000 

 ồn . K i n ận   u ển n ượn  và   u ển n ượn  t ì  ó  ôn    ứn    ứn  

t ự  s n  tên t eo luật  ịn . 

Nay ông T, bà Đ k ôn  ý kiến vì  ã t ự   iện xon   á   ợp  ồn . Trườn  

 ợp Toà án  uỷ bỏ tất  ả  á   ợp  ồn   ó liên qu n  ến t     ất 607 t ì ôn  T 

   n  ị Toà án  iải qu ết t eo luật  ịn . 

Ông T    n  ị Toà án  iải qu ết vắn  mặt ôn  T, bà Đ, k ôn   ần tốn   ạt 

văn bản tố t n , trườn   ợp  ần t iết t ì ôn  T sẽ  ến t  m  ự. 
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Trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Trần Quang D, Trần Thị Xuân T, Trần Thị Thúy Đ, Trần Thị Xuân L, Trần 

Quang M trình bày: T ốn  n ất với qu n  iểm  ủ  n ười  ại  iện n u ên  ơn, 

k ôn   ó  êu  ầu  ộ  lập tron  v  án. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 66/2024/DS-ST, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện Mang Thít tuyên xử:  

Áp   n   á  Đi u 121, 122, 127, 129, 137,  388, 410, 411, 471, 474, 688, 

697  ủ  Bộ luật  ân sự năm 2005; Cá  Đi u 116, 117, 122, 124, 131, 160, 221, 

235, 500  ủ  Bộ luật  ân sự năm 2015;  á  Đi u 166, 170, 203 Luật  ất   i; 

Đi u 27, 28  ủ  Luật  ôn n ân và  i   ìn  năm 2000;  á  k oản 3, 9 Đi u 26 và 

 á  Đi u 35, 39, 147, 157,165, 227, 228  ủ  Bộ luật tố t n   ân sự năm 2015; 

Đi u 2  ủ  Luật n ười   o tuổi;  iểm   k oản 1 Đi u 12 và  á  Đi u 24, 26, 27 

 ủ  N  ị qu ết số 326/UBNTVQH14, n à  30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n 

T ườn  v  Quố  Hội qu   ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và s  

  n  án p í và lệ p í Tò  án, x ; 

1. C ấp n ận một p ần  êu  ầu  ủ  n u ên  ơn bà Trươn  T ị Bạ   T; 

1.1 Tu ên bố  á  Hợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất  iữ  bà 

Trươn  T ị Bạ   T với ôn  Trươn  Văn N  ượ  Phòng C   ứn  t ự  n à  

21/10/2010;  iữ  ôn  Trươn  Văn N với ôn  Lê Thanh T,  ượ  Phòng C   ứn  

t ự  n à  08/9/2011;  iữ  ôn  Lê Thanh T và bà N u ễn N ọ  Đ với ôn  Đặn  

Vĩn  P  ượ  Phòng C   ứn  t ự  n à  18/3/2022;  iữ  ôn  Đặn  Vĩn  P và bà 

Trần T ị An  Đ với ôn  Lữ T  n  P  ượ  Phòng C   ứn  t ự  n à  07/4/2022, 

nội  un    u ển n ượn  liên qu n  ối với t     ất số 391, tờ bản  ồ số 25,  iện 

tích 7.071,9m
2
, (t     ũ số 607, tờ bản  ồ số 7,  iện tí   6.150m

2
), m    í   s  

  n :  ất   u ên trồn  lú  nướ ,  o ôn  Lữ T  n  P  ứn  tên Giấ    ứn  n ận 

qu  n s    n   ất, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản k á   ắn ki n với  ất số DĐ 

871958,  ượ  Sở Tài n u ên và Môi trườn  tỉn  V  ấp n à  26/4/2022. Đất 

 iện toạ lạ  tại ấp P, xã A,  u ện M, tỉn  Vĩn  Lon . 

1.2. Buộ  n u ên  ơn bà Trươn  T ị Bạ   T  ó trá   n iệm  oàn trả bị 

 ơn Trươn  Văn N số ti n v    ố  là 300.000.000  ồn  (b  trăm triệu  ồn ).  

1.3 Côn  n ận   o n u ên  ơn bà Trươn  T ị Bạ   T  ượ  qu  n s    n  

t     ất số 391, tờ bản  ồ số 25,  iện tí   7.071,9m
2
, (t     ũ số 607, tờ bản  ồ 

số 7,  iện tí   6.150m
2
), m    í   s    n :  ất   u ên trồn  lú  nướ ,  o ôn  

Lữ T  n  P  ứn  tên Giấ    ứn  n ận qu  n s    n   ất, qu  n sở  ữu n à ở 

và tài sản k á   ắn ki n với  ất số DĐ 871958, Sở Tài n u ên và Môi trườn  

tỉn  V  ấp n à  26/4/2022. Đất  iện toạ lạ  tại ấp P, xã A,  u ện M, tỉn  Vĩn  

Long. 

( ìn  t ể, vị trí,  iáp  iới p ần  ất  ượ   ôn  n ận  ượ  t ể  iện từ  á  

mố  1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 t eo kết quả  o  ạ   iện trạn  k u  ất  o Văn p òn  Đăn  

ký  ất   i tỉn  V lập n à  10 t án  11 năm 2023 kèm t eo). 
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N u ên  ơn bà Trươn  T ị Bạ   T  ó trá   n iệm liên  ệ với  ơ qu n  ó 

t ẩm qu  n  ể kê k  i,  ăn  ký qu  n s    n  p ần  ất  ượ   ôn  n ận t eo 

qu   ịn   ủ  p áp luật.  

2. K ôn    ấp n ận  êu  ầu  ủ  bị  ơn ôn  Lữ T  n  P v  việ   ôn  n ận 

Hợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất  iữ  ôn  Đặn  Vĩn  P và bà Trần 

T ị An  Đ với ôn  Lữ T  n  P  ượ  Phòng C   ứn  t ự  n à  07/4/2022 là 

 ợp p áp và  êu  ầu n u ên  ơn bà Trươn  T ị Bạ   T  i o trả t     ất số 391, 

tờ bản  ồ số 25,  iện tí   7071,9m
2
, (t     ũ số 607, tờ bản  ồ số 7,  iện tí   

6.150m
2
), m    í   s    n :  ất   u ên trồn  lú  nướ ,  o ôn  Lữ T  n  P 

 ứn  tên Giấ    ứn  n ận qu  n s    n   ất, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản 

k á   ắn ki n với  ất số DĐ 871958,  o Sở Tài n u ên và Môi trườn  tỉn  V 

 ấp n à  26/4/2022. Đất  iện toạ lạ  tại ấp P, xã A,  u ện M, tỉn  Vĩn  Lon . 

3. Dàn    o bị  ơn ôn  Trươn  Văn N, bị  ơn ôn  Lữ T  n  P;  n ười  ó 

qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n ôn  Lê Thanh T và bà N u ễn N ọ  Đ, ông Đặn  

Văn P và bà Trần T ị An  Đ một v  kiện k á  v   êu  ầu x  lý  ậu quả  ủ   ợp 

 ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất vô  iệu. 

Ngày 12/10/2024, bị đơn là ông Lữ Thanh P có đơn kháng cáo với nội 

dung: S   bản án sơ t ẩm t eo  ướn   ôn  n ận  ợp  ồn   iữ  ôn  P với ôn  

Đặn  Vĩn  P, bà Trần T ị An  Đ là  ợp p áp, buộ  bà Trươn  T ị Bạ   T giao 

trả t     ất số 391   o ôn  P quản lý,   n  tá . 

 Ngày 14/10/2024, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Đặng 

Vĩnh P kháng cáo với nội dung: S   bản án sơ t ẩm t eo  ướn  k ôn    ấp 

n ận toàn bộ  êu  ầu k ởi kiện  ủ  n u ên  ơn,   ấp n ận  êu  ầu p ản tố  ủ  

bị  ơn ôn  Lữ T  n  P. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện hợp pháp của bị đơn Lữ Thanh P 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đặng Vĩnh P bổ sung kháng cáo: yêu 

 ầu  iải qu ết  ậu quả  ợp  ồn  vô  iệu tron  trườn   ợp k ôn   ượ   ôn  

n ận  ợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất. 

Người đại diện hợp pháp và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

nguyên đơn yêu cầu không chấp nhận kháng cáo với lý do: Tò  án  ấp sơ t ẩm 

 ã  iải t í    ậu quả  ủ   ợp  ồn  vô  iệu n ưn  p í  ôn  P và ông P vẫn 

k ôn   ó  êu  ầu. 

Trong phần tranh tụng, người kháng cáo trình bày: Yêu  ầu  ủ  bản án sơ 

t ẩm  o k ôn   iải qu ết  ậu quả  ủ   ợp  ồn  bị vô  iệu. 

Đại  iện  ợp p áp  ủ  n u ên  êu  ầu  iữ n u ên bản án sơ t ẩm. 

N ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n t  m  i  tố t n  v  p í  n u ên 

 ơn    n  ị   ấp n ận  êu  ầu k ởi kiện  ù  n u ên  ơn. 

Luật sư bảo vệ qu  n và lợi í    ợp p áp  ủ  n u ên  ơn trìn  bà  qu n 

 iểm: Do ôn  Trươn  Văn N k ôn   êu  ầu trả lãi. Bị  ơn và n ười  ó qu  n 
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lợi, n  ĩ  v  liên qu n  ó k án   áo n ưn  tron   i i  oạn sơ t ẩm  ã k ôn  

 êu  ầu  iải qu ết  ậu quả  ủ   ợp  ồn  vô  iệu. Tại  ấp p ú  t ẩm mới  êu 

 ầu  iải qu ết  ậu quả  ủ   ợp  ồn  vô  iệu là vượt quá p ạm vi  êu  ầu k ởi 

kiện nên    n  ị k ôn    ấp n ận k án   áo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long  phát biểu quan điểm: 

V  việ    ấp  àn  p áp luật tố t n : N ười tiến  àn  tố t n  và n ười 

t  m  i  tố t n    ấp  àn  tốt qu   ịn   ủ  p áp luật tố t n . 

V  việ   iải qu ết v  án: Căn  ứ k oản 3 Đi u 308, Đi u 310  ủ  Bộ luật 

tố t n   ân sự; k oản 3 Đi u 29 N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  v  Quố   ội. Hủ  bản án  ân sự sơ t ẩm số 

66/2024/DS-ST n à  14/11/2024  ủ  Tò  án n ân  ân  u ện M n  Tt, tỉn  

Vĩn  L (n   là Tò  án n ân  ân K u vự  2-Vĩn  Lon ) và   u ển  ồ sơ v  Tò  

án n ân  ân k u vự  2- Vĩn  Lon   iải qu ết lại t eo t ủ t   sơ t ẩm. 

N oài r , vị kiểm sát viên  òn    n  ị v  án p í t eo qu   ịn   ủ  p áp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án  ượ  t ẩm tr  tại p iên 

tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên tò , trên  ơ sở xem xét  ầ   ủ, 

toàn  iện, lời trìn  bà   ủ   á   ươn  sự tại p iên tò  và ý kiến  ủ  Kiểm sát 

viên, Hội  ồn  xét x  n ận  ịn : 

[1] V  t ủ t   tố t n : Đươn  sự k án   áo tron  t ời  ạn luật  ịn  và nộp 

tạm ứn  án p í  ầ   ủ nên v  án  ượ  xem xét t eo trìn  tự p ú  t ẩm t eo 

Đi u 293  ủ  Bộ luật tố t n   ân sự. 

N ười kế t ừ  qu  n và n  ĩ  v  tố t n   ủ  bị  ơn Trươn  Văn N và 

n ữn  n ười  ó qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n k ôn  k án   áo  ã  ượ  triệu tập 

 ợp lệ lần t ứ   i n ưn  vắn  mặt nên Tò  án xét x  vắn  mặt  ươn  sự. 

[2] Xét v  nội  un : Xét k án   áo  ủ  bị  ơn Lữ T  n  P và n ười  ó 

qu  n lợi, n  ĩ  v  liên qu n Đặn  Vĩn  P  êu  ầu  ôn  n ận  ợp  ồn    u ển 

n ượn  qu  n s    n   ất  iữ  bà T với ôn  N; ông N với ôn  T. Ông T, bà Đ 

với ôn  P và  iữ  ôn  P, bà Đ với ôn  P  ối với t     ất số 391,  iện tí   

7.071,9m
2
, loại  ất   u ên trồn  lú  nướ  tại ấp P, xã A,  u ện M, tỉn  Vĩn  

Long. Hội  ồn  xét x  xét t ấ : 

Tại t ỏ  t uận n à  21/10/2010 và  ợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s  

  n   ất  ùn  n à   ượ   ôn    ứn   iữ  bà T và ông N  ó nội  un  ôn  N 
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n ận   u ển n ượn  qu  n s    n   ất  ủ  bà T (BL32-38). Tu  n iên, Tờ   m 

kết t ự   iện  ợp  ồn  n à  21/10/2010 lại t ể  iện nội  un  bà T v   ti n  ủ  

ông N số ti n 300.000.000  ồn . Mặt s u tờ t ỏ  t uận   m kết  ũn  t ể  iện 

nội  un  trả ti n lãi. Do vậ ,  ợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất và 

t ỏ  t uận   u ển n ượn  n à  ất  iữ  ôn  N và bà T là  iả tạo n ằm   e  iấu 

 ợp  ồn  v   tài sản. 

T eo qu   ịn  tại k oản 2 Đi u 137 Bộ luật  ân sự năm 2005, khi giao 

dịch dân sự vô hiệu thì các bên phải khôi phục tình trạng ban đầu, hoàn trả cho 

nhau những gì đã nhận và t eo qu   ịn  tại k oản 1 Đi u 124 Bộ luật  ân sự 

năm 2015, khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu 

một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch 

dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu 

theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan. 

Quá trìn   iải qu ết v  án, ôn  T  êu  ầu  iải qu ết  ậu quả t eo qu  

 ịn   ủ  p áp luật. C ín  n u ên  ơn tron   ơn k ởi kiện  ũn   êu  ầu  iải 

qu ết  ậu quả  ợp  ồn  t eo qu   ịn   ủ  p áp luật. 

Tòa án  ấp sơ t ẩm vô  iệu  ợp  ồn ,  ôn  n ận   o bà T  ượ  qu  n s  

  n   ất  iện  o bà T   n  quản lý n ưn  k ôn  buộ  bà T p ải trả lại ti n v   

 ố  và lãi   o ôn  N; ông N (n   là n ười t ừ  kế  ủ  ôn  N) p ải trả lại ti n  ã 

n ận  ủ  ôn  T; ông T, bà Đ p ải trả lại ti n   o ôn  P; ông P, bà Đ p ải trả lại 

ti n   o ôn  P là   ư   iải qu ết  ún  qu   ịn  các bên phải khôi phục tình 

trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 

N oài r ,  iện tí   t     ất tăn  t êm qu   á  lần   u ển n ượn   ũn  

  ư   ượ   ấp sơ t ẩm xem xét  iải qu ết. Tờ   m kết t ự   iện  ợp  ồn  là 

  ứn   ứ qu n trọn  tron  v  án n ưn    ỉ  ượ  ký  ối   iếu mà không thu 

t ập bản  ố  là k ôn   ún  qu   ịn  tại Đi u 95  ủ  Bộ luật tố t n   ân sự. 

Do vậ ,  ể bảo  ảm  á  n u ên tắ  xét x ,  iải qu ết triệt  ể v  án, t u 

t ập tài liệu,   ứn   ứ,   ứn  min   ượ   ầ   ủ mà  ấp p ú  t ẩm k ôn  t ể 

t ự   iện bổ sun   ượ ,  ần p ải  ủ  bản án sơ t ẩm và   u ển  ồ sơ v  án   o 

Tò  án  ấp sơ t ẩm  iải qu ết lại v  án t eo qu   ịn  tại k oản 3 Đi u 308, 

Đi u 310  ủ  Bộ luật tố t n   ân sự.  

Yêu  ầu k án   áo v  việ     n  ị  ủ  bản án sơ t ẩm và    n  ị  ủ  vị 

Kiểm sát viên là p ù  ợp qu n  iểm  ủ  Hội  ồn  xét x  nên  ượ    ấp n ận. 

[3] V  án p í: Do  ủ  bản án sơ t ẩm nên n ười k án   áo k ôn  p ải 

  ịu án p í  ân sự p ú  t ẩm. Hoàn trả lại   o ôn  Lữ T  n  P và Đặn  Vĩn  P 
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số ti n tạm ứn  án p í  ân sự p ú  t ẩm  ã nộp. N  ĩ  v    ịu án p í và   i p í 

tố t n  k á   ượ  xá   ịn  lại k i  iải qu ết lại v  án t eo t ủ t   sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 3 Đi u 308, Đi u 310, k oản 3 Đi u 148  ủ  Bộ luật tố 

t n   ân sự; k oản 3 Đi u 29 N  ị qu ết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủ  b n T ườn  v  Quố   ội qu   ịn  v  mứ  t u, miễn,  iảm, 

t u, nộp, quản lý và s    n  án p í và lệ p í Tò  án. 

Tu ên x : 

1. Hủ  bản án  ân sự sơ t ẩm số 66/2014/DS-ST n à  14/11/2024  ủ  

Tò  án n ân  ân  u ện M n  T, tỉn  Vĩn  L v  việ   Tr n    ấp qu  n s    n  

 ất và tr n    ấp  ợp  ồn    u ển n ượn  qu  n s    n   ất”  iữ  n u ên  ơn 

bà Trươn  T ị Bạ   T với bị  ơn ôn  Trươn  Văn N và ông Lữ T  n  P. 

Gi o  ồ sơ v  án   o Tò  án n ân  ân k u vự  2 – Vĩn  Lon  (kế t ừ  

qu  n, n  ĩ  v , trá   n iệm  ủ  Tò  án n ân  ân  u ện M n  T)  iải qu ết lại 

v  án t eo t ủ t   sơ t ẩm. 

2. Án p í  ân sự p ú  t ẩm: Đươn  sự  ó k án   áo k ôn  p ải   ịu án 

p í  ân sự p ú  t ẩm. Hoàn trả lại   o ôn  Đặn  Vĩn  P số ti n 300.000  ồn  

tạm ứn  án p í  ân sự p ú  t ẩm t eo biên l i số 0006045 n à  28/10/2024 và 

 oàn trả lại   o ôn  Lữ T  n  P số ti n 300.000  ồn  tạm ứn  án p í  ân sự 

p ú  t ẩm t eo biên l i số 0006046 n à  28/10/2024  ủ  C i     T i  ành án 

 ân sự t àn  p ố Vĩn  Lon . 

3. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ n à  tu ên án./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chánh án; 

- VKSND tỉn  Vĩn  Lon ; 

- TAND k u vự  2; 

- THADS tỉn  Vĩn  Lon ; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ v  án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm Triệu Hữu 
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